
STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 5)

Kiến 

nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

1 Phòng Văn hóa - Xã hội phường (22 nhiệm vụ)

1.1

Tham mưu chuẩn bị công tác tuyển sinh đầu cấp (Mầm 

non, Lớp 1, Lớp 6) : chỉ đạo Công an phường, Trạm Y 

tế và các Tổ dân phố thống kê chính xác số lượng trẻ 

trong độ tuổi tuyển sinh đầu cấp, chỉ đạo cơ sở giáo 

dục tuyển sinh sát thực tế; triển khai kịp thời, đồng bộ 

các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 

2026 - 2027 bảo đảm công khai, minh bạch. 

Công văn; Kế 

hoạch; Quyêt 

định

Tháng 5

- Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 18/5/2026; 

- Công văn 1556/UBND-VHXH ngày 06/5/2026 ;

- Công văn 1381 UBND-VHXH ngày 17/4/2026;

- Công văn 1778/UBND-VHXH ngày 15/5/2026.

Hoàn thành

1.2

Tham mưu chỉ đạo các trường hoàn thành xét tốt 

nghiệp THCS và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Kỳ thi 

tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT. Triển khai kế 

hoạch kiểm tra chéo hồ sơ dự thi để bảo đảm dữ liệu 

chính xác tuyệt đối.

Quyêt định; 

Công văn 
Tháng 5

- Quyết định số 1559 /QĐ-UBND ngày 18/5/2026; 

- Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 07/5/2026; 

- Công văn 1382/UBND-VHXH ngày 04/5/2026; 

- Công văn 1571/UBND-VHXH ngày 04/5/2026; 

- Công văn 1559 /UBND-VHXH ngày 04/5/2026; 

- Công văn 1467/UBND-VHXH ngày 23/4/2026;

- Công văn 1465 /UBND-VHXH ngày 23/4/2026

Hoàn thành

1.3

Tham mưu tổ chức thành công Lễ đón Bằng công nhận 

Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia và ra mắt mô hình 

"Trường học xã hội chủ nghĩa"  tại Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong

Tờ trình; Giấy 

mời ; Công văn; 

Kế hoạch; Thông 

báo

Tháng 5

- Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 04/5/2026; 

- Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 06/5/2026; 

- Giấy mời 167/GM-UBND ngày 06/5/2026; 

- Thông báo số 1314/TB-UBND ngày 11/5/2026; 

- Công văn 169/UBND -VHXH ngày 11/5/2026; 

- Giấy mời 173/GM-UBND ngày 11/6/2026;

- Công văn 1407/UBND-VHXH ngày 20/4/2026.

Hoàn thành
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1.4

Tham mưu quản lý nề nếp, đạo đức và an toàn học 

đường: chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm 

quy tắc ứng xử, nâng cao tác phong sư phạm; chỉ đạo, 

đôn đốc các trường có bếp ăn bán trú tăng cường tự 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm; 

chỉ đạo công tác đánh giá, xếp loại giáo viên cuối năm 

khách quan, đúng quy định và tổ chức bồi dưỡng 

nghiệp vụ tuyển sinh.

Công văn Tháng 5 Công văn 1530 /UBND-VHXH ngày 29/4/2025 Hoàn thành

1.5
Triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá tiêu 

chuẩn đô thị phường phù Liễn

Kế hoạch; 

Báo cáo 

Trước ngày 

23/5/2026
Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 06/5/2026 Hoàn thành

1.6
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 

22/12/2024 của Bộ Chính trị trên địa bàn phường
Công văn

Trước ngày 

20/5/2026
Công văn số 1807/UBND-VHXH ngày 19/5/2026 Hoàn thành

1.7
Rà soát, xây dựng, hoàn thiện 100% các quy trình giải 

quyết thủ tục hành chính theo quy trình ISO

Quyết định công 

bố hệ thống quản 

lý chất lượng

Tháng 5, 6 

năm 2026

Công văn số 1733/UBND-VHXH ngày 13/5/2026 yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị rà soát quy trình ISO 
Hoàn thành

1.8 Triển khai thực hiện công tác bảo trợ xã hội năm 2026 Kế hoạch Tháng 5 Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 05/5/2026 Hoàn thành

1.9
Thực hiện Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội trên 

địa bàn phường Phù Liễn năm 2026
Kế hoạch Tháng 5 Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 07/5/2027 Hoàn thành

1.10
Thực hiện xác định và cấp giấy xác nhận mức độ 

khuyết tật 

Giấy xác nhận 

mức độ khuyết 

tật

Tháng 5
Thông báo số 1303/TB-UBND ngày 04/5/2026: cấp 14 giấy 

xác nhận mức độ khuyết tật
Hoàn thành

1.11
Đề nghị hưởng trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã 

hội

Tờ trình, quyết 

định
tháng 5

- Quyết định trợ cấp đối với người đơn thân nuôi con thuộc 

hộ cận nghèo: 01 hồ sơ;

- Quyết định trợ cấp chi phí mai táng đối tượng bảo trợ xã 

hội, huu trí xã hội: 10 hồ sơ;

- Quyết định trợ cấp đối với người khuyết tật: 09 hồ sơ.

Hoàn thành

1.12
Rà soát bổ sung danh sách người cao tuổi được chúc 

thọ, mừng thọ năm 2026

Quyết định, danh 

sách
Tháng 5

Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 11/5/2026 của UBND 

phường: bổ sung danh sách 16 người cao tuổi được chúc thọ, 

mừng thọ năm 2026

Hoàn thành
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1.13
Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực 

bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội
Công văn Tháng 5 Công văn 1665/UBND-VHXH ngày 11/5/2026 Hoàn thành

1.14

 Đăng ký tự xây sửa nhà hoặc đề nghị lực lượng quân 

đội hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là 

con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học trên địa bàn

Công văn Tháng 5 Công văn 1805/UBND-VHXH ngày 18/5/2026 Hoàn thành

1.15

Triển khai công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường gửi hồ sơ, 

tài liệu phục vụ công tác tổ chức lấy mẫu 25 hài cốt liệt 

sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Văn Đẩu

Công văn;

Hồ sơ
Tháng 5

- Công văn 1737/UBND-VHXH ngày 13/5/2026;

- Lập danh sách các trường thông tin (gồm: họ tên, quê quán, 

cấp bậc chức vụ, số bằng TQGC, nơi an táng, có mộ hay 

không có mộ...) của hơn 500 liệt sĩ phường quản lý triển khai 

công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

- Gửi mẫu 25 hài liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Văn Đẩu phục 

vụ công tác lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính hài cốt liệt 

sĩ;

Hoàn thành

1.16
Thành lập Văn phòng Quỹ đền ơn đáp nghĩa; ban hành 

quy chế hoạt động của Ban quản lý Quỹ
Quyết định Tháng 5 Quyết định số 01/QĐ-BQL ngày 05/5/2026 Hoàn thành

1.17

Phối hợp với phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

rà soát lập danh sách miễn giảm thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp thuộc đối tượng thân nhân liệt sĩ, người có 

công trên địa bàn phường theo Điều 10, Điều 11 của 

Thông tư 53/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp

Hồ sơ Tháng 5
Danh sách các hộ thuộc đối tượng thân nhân liệt sĩ, người có 

công được miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Hoàn thành

1.18
Triển khai, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ sáng kiến kinh 

nghiệm lĩnh vực giáo dục đề nghị thành phố công nhận

Công văn;

Tờ trình;

Quyết định

Tháng 5

- Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 17/3/2026;

- Quyết định số 01/QĐ-HĐĐGSKLVGD&ĐT ngày 

18/3/2026;

- Công văn số 02/HĐĐGSKLVGD&ĐT ngày 18/3/2026;

- Công văn số 03/HĐĐGSK ngày 19/5/2026

Hoàn thành

1.19
Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người 

và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người năm 2026
Kế hoạch Tháng 5 Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 12/5/2026 Hoàn thành
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1.20
Phối hợp triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 

2026.
Kế hoạch Tháng 5 Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 20/5/2026 Hoàn thành

1.21
Thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh 

thay thế thành phố Hải Phòng đến năm 2030
Công văn Tháng 5 Công văn số 1629/UBND-VHXH ngày 07/5/2026 Hoàn thành

1.22
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về Thanh niên 

trên địa bàn phường năm 2026
Kế hoạch Tháng 5 Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 19/5/2026 Hoàn thành

2
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường

(19 nhiệm vụ)

2.1

Xin ý kiến Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ 

Đảng ủy phường về một số nội dung: Kinh phí hỗ trợ 

cho người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHXH tự 

nguyện; Kinh phí cho diễn tập phòng thủ dân sự 

phường năm 2026; Kinh phí thực hiện nhiệm vụ triển 

khai hệ thống Egov Dss; Danh mục, phương án bố trí 

vốn sự nghiệp năm 2026

Tờ trình;

Thông báo kết 

luận 

Tháng 5

 - Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 11/5/2026; 

 - Tờ trình số 41-Tr/ĐU ngày 19/5/2026; 

 - Tờ trình số 42-Tr/ĐU ngày 20/5/2026; 

 - Tờ trình số 43-Tr/ĐU ngày 20/5/2026;

 - Thông báo kết luận của Đảng ủy phường.

Hoàn thành

2.2

Xác định giá cụ thể (đợt 2)  đối với đất ở phục vụ công 

tác bồi thường Dự án đầu tư xây dựng đường nối Quốc 

lộ 5 với Quốc lộ 10

Quyết định Tháng 5 Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 Hoàn thành

2.3

Phê duyệt giá khởi điểm và phê duyệt Phương án đấu 

giá quyền sử dụng đất 29 thửa đất ở thuộc dự án đấu 

giá ngõ 63 đường Trần Tất Văn

Quyết định Tháng 5
- Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 15/5/2026;

- Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 15/5/2026
Hoàn thành

2.4
Tham mưu công tác chuẩn bị thu thuế đất phi nông 

nghiệp và Quỹ Phòng phòng chống thiên tai

 - Sổ bộ;

  - Công văn.
Tháng 5

 - Cơ bản hoàn thiện xong sổ bộ của 40 Tổ dân phố, chuyển 

cho Thuế Cơ sở 5;

 - Công văn 264/KTHTĐT ngày 12/5/2026.

Hoàn thành

2.5
Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác 

bảo vệ môi trường
Các văn bản Tháng 5

- Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 13/5/2026; 

- Thực hiện cắm lại 15 biển cấm đổ, đốt rác thải;

- Tổ chức ký cam kết về PCCC, trật tự đường hè, vệ sinh môi 

trường đối với 79 hộ kinh doanh phế liệu; 

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức Ngày Thứ 

Bảy cùng dân tại 03 trường học (Tiểu học Nam Hà, Tiểu học 

Lý Tự Trọng, Tiểu học Kim Đồng) ;

 - Đã kiểm tra được 10 cơ sở kinh doanh phế liệu về đăng ký 

kinh doanh, đất đai, bảo vệ môi trường.

Hoàn thành
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2.6
Tham mưu ban hành Quyết định trúng đấu giá quyền 

sử dụng đất 09 lô đất đấu giá lại
Quyết định Tháng 5 Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 06/5/2026. Hoàn thành

2.7
Giải phóng mặt bằng Dự án đường nối đường Nguyễn 

Lương Bằng và đường Trần Nhân Tông

Các Quyết định 

PABT
Tháng 5 Hoàn thành giải phóng mặt bằng Hoàn thành

2.8
Giải phóng mặt bằng Dự án đường nối Quốc lộ 5 và 

Quốc lộ 10

Các thông báo 

thu hồi đất
Tháng 5

Đến nay 15/5/2026, đã ban hành quyết định duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ cho 537 hộ đất nông nghiệp, diện tích 

174.674m2; 12 hộ đất ở, diện tích 1.010m2 với tổng số tiền 

183 tỷ đồng. 

Có khả năng 

hoàn thành

2.9

Đảm bảo trật tự đường hè, an toàn giao thông; tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phát sinh trên địa 

bàn

Đảm bảo đường 

thông, hè thoàng, 

không ùn tắc 

giao thông

Tháng 5

 Trong tháng 5, số lượt ra quân: 10 lượt; Thu giữ: 04 biển 

quảng cáo,  01 ô dù, 05 bàn, 12 ghế nhựa; Hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân kinh doanh trên các tuyến phố chính để xe đạp, 

xe máy, xe mô tô, xe hai bánh trên vỉa hè. 

Hoàn thành

2.10

Tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, 

cá nhân.

Giấy chứng nhận
Thường 

xuyên

Tháng 5, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất cho 84 hộ gia đình, cá nhân. Lỹ 

kế 5 tháng cấp cấp được 551 giấy chứng nhận cho hộ gia 

đình, cá nhân.

Hoàn thành

2.11 Phối hợp triển khai Dự án tổ hợp giáo dục FPT
Quyết định, công 

văn

Quý II và 

các tháng 

tiếp theo

Công văn số 1340/UBND-KTHT&ĐT ngày 15/4/2026 của 

UBND phường

Có khả năng 

hoàn thành

2.12 Tham mưu cấp Giấy phép xây dựng
Giấy phép xây 

dựng

Thường 

xuyên

Đã tham mưu cấp 73 GPXD ở mức độ trực tuyến toàn trình, 

đảm bảo tiến độ
Hoàn thành

2.13

Tham mưu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây 

dựng dự án đường nối đường Quốc lộ 5 - Quốc lộ 10 

với đường 355 và đoạn kéo dài

Kết quả thẩm 

định báo cáo đề 

xuất chủ trương

Tháng 5 Đang lập báo cáo đề xuất CTĐT
Có khả năng 

hoàn thành

2.14
Tham mưu phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, 

nâng cấp đường Nguyễn Lương Bằng

Quyết định phê 

duyệt chủ trương
Tháng 5 Đang lập báo cáo đề xuất CTĐT

Có khả năng 

hoàn thành

2.15

Trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án khu nhà ở và chỉnh trang hai bên tuyến đường 

nối Nguyễn Lương Bằng - Trần Nhân Tông

Tờ trình Tháng 5 Đã trình Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND thành phố
Có khả năng 

hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 5)

Kiến 

nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

2.16
Rà soát hiện trạng, lập sơ đồ các tuyến đường, phố, ngõ 

trên địa bàn, phục vụ việc đánh số nhà, số ngõ
Bản đồ Tháng 5 Đã cơ bản có sơ đồ các tuyến ngõ phố, đường

Có khả năng 

hoàn thành

2.17
Tham mưu phê duyệt quy hoạch chi tiết các vị trí tái 

định cư

Quyết định phê 

duyệt
Tháng 5

Đã lấy ý kiến Sở Xây dựng và báo cáo Ban Thường vụ; đơn 

vị tư vấn đang sửa lại hồ sơ trình phê duyệt

Có khả năng 

hoàn thành

2.18
Tham mưu phê duyệt điều chỉnh quy hoạch trường Đại 

học Hải Phòng 

Quyết định phê 

duyệt
Tháng 5

Đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, đã lấy ý kiến Sở Xây 

dựng, chờ lịch báo cáo Ban Thường vụ

Có khả năng 

hoàn thành

2.19
Tiếp tục phối hợp với Đoàn thanh tra thành phố theo 

Quyết định số 203/QĐ-TTTP ngày 08/4/2026

Hồ sơ; 

Báo cáo
Tháng 5 Phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu cho đoàn thanh tra

Có khả năng 

hoàn thành

3
Văn phòng HĐND và UBND phường

(14 nhiệm vụ)

3.1

Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện nhiệm 

vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao trên Trang thông 

tin chỉ đạo điều hành của thành phố; tổng hợp kết quả 

thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý II báo cáo định kỳ, 

đột xuất theo quy định.

100% nhiệm vụ 

báo cáo đúng hạn

Thường 

xuyên

Từ 01/5/2026 đến 18/5/2026, tổng số nhiệm vụ UBND thành 

phố giao 10 nhiệm vụ. Trong đó:

- Hoàn thành đúng hạn: 04;

- Hoàn thành nhiệm vụ không có hạn: 01; 

- Hoàn thành quá hạn: 0;

- Đang thực hiện: 05.

Hoàn thành

3.2

Ban hành các Thông báo kết luận của Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại các hội nghị, 

cuộc họp

Thông báo kết 

luận

Thường 

xuyên

- Thông báo số 1302/TB-UBND ngày 04/5/2026;

- Thông báo số 1312/TB-UBND ngày 10/5/2026;

- Thông báo số 1313/TB-UBND ngày 10/5/2026;

- Thông báo số 1315/TB-UBND ngày 11/5/2026;

- Thông báo số 1320/TB-UBND ngày 13/5/2026;

Hoàn thành

3.3
Xây dựng lịch công tác tuần của Lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân phường

Thông báo lịch 

làm việc

Đầu các 

tuần trong 

tháng

- Thông báo số 1302/TB-UBND ngày 04/5/2026;

- Thông báo số 1312/TB-UBND ngày 10/5/2026;

- Thông báo số 1320/TB-UBND ngày 13/5/2026;

Hoàn thành

3.4

Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các kỳ họp HĐND, 

phiên họp UBND và các hội nghị, cuộc họp trên địa 

bàn.

Văn bản
Thường 

xuyên

Bảo đảm cơ sở vật chất, giấy mời và tài liệu phục vụ hội nghị, 

cuộc họp
Hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 5)

Kiến 

nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

3.5
Thực hiện quản lý văn bản đi, đến kịp thời, đúng quy 

trình; tăng cường sử dụng văn bản điện tử.

- 100% văn bản 

điện tử ký số cá 

nhân; 

- 100% văn bản 

đi được gửi hoàn 

toàn dưới dạng 

điện tử

Thường 

xuyên

- Tính đến ngày 18/5/2026, tổng số văn bản có chữ ký số cá 

nhân là 5.253/5.253 văn bản = 100%; 

- 100% văn bản đi được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử

Hoàn thành

3.6
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ 

Bí mật nhà nước

Bảo đảm bí mật 

tuyệt đối

Thường 

xuyên

100% văn bản đến và văn bản đi được bảo mật, quản lý và xử 

lý đúng quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025.
Hoàn thành

3.7

Tham mưu giúp Đảng ủy UBND phường soạn thảo, 

ban hành các văn bản có liên quan đến công tác đảng 

và đảng viên

Các văn bản
Thường 

xuyên

Các văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy UBND phường 

được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định, bảo đảm 

chất lượng và tiến độ đề ra.

Hoàn thành

3.8
Thực hiện các nhiệm vụ về công nghệ thông tin  (gồm 

cả an toàn thông tin mạng)

Đường truyền 

mạng của 

phường được 

thông suốt

Thường 

xuyên

Đảm bảo hệ thống đường truyền mạng của phường hoạt động 

thông suốt, ổn định, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều 

hành và giải quyết công việc.

Hoàn thành

3.9

- Tham mưu tổ chức tốt công tác tiếp công dân định kỳ 

và đột xuất.

- Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hạn chế phát sinh điểm 

nóng.

Kế hoạch, Thông 

báo 

Thường 

xuyên

- Ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2026; 

Thông báo số 171/TB-UBND ngày 05/01/2026 về tiếp công 

dân của Chủ tịch UBND phường năm 2026;

- Tháng 5/2026 (từ ngày 16/4/2026 đến ngày 10/5/2026) : 

tổng số lượt tiếp công dân: 15 lượt/13 người/10 vụ việc (tiếp 

thường xuyên: 13 lượt/13người/10 vụ việc; tiếp định kỳ của 

lãnh đạo phường: 02 lượt/0 người/0 vụ việc; tiếp đột xuất: 0 

lượt/0 người/0 vụ việc) . Kết quả giải quyết đơn thư: tiếp nhận 

10 đơn (10 đơn đủ điều kiện xử lý: đơn khiếu nại 0; đơn tố 

cáo: 0; đơn kiến nghị: 10) . Kết quả giải quyết đơn thư thuộc 

thẩm quyền: đã giải quyết xong 05 đơn, đang giải quyết 05 

đơn.

Hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 5)

Kiến 

nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

3.10

Tham mưu tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi thi 

hành pháp luật và hòa giải ở cơ sở theo quy định

- Kế hoạch;

- Các văn bản 

triển khai

Thường 

xuyên

- Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 10/02/2026; Kế hoạch số 

93/KH-UBND ngày 23/02/2026;

- Công văn: số 221/UBND-VP ngày 20/01/2026; số 

571/UBND-VP ngày 11/02/2026; số 600/UBND-VP ngày 

13/02/2026; số 749/UBND-VP ngày 05/3/2026; số 

913/UBND-VP ngày 16/3/2026

Hoàn thành

3.11
Tham mưu kiểm tra công tác xử phạt vi phạm hành 

chính và áp dụng các biện xử lý vi phạm hành chính
Kế hoạch

Thường 

xuyên

- Ban hành Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 03/02/2026; 

- Trong tháng 5/2026, phối hợp xử lý vi phạm hành chính 06 

vụ việc với tổng số tiền xử phạt 15.000.000 đồng.

Hoàn thành

3.12
Tham mưu thực hiện công tác chứng thực và đăng ký 

hộ tịch theo quy định pháp luật

Hồ sơ thủ tục 

hành chính

Thường 

xuyên

Trong tháng 5/2026, UBND phường đã thực hiện Đăng ký 

khai sinh: 85 trường hợp; Đăng ký kết hôn: 26; khai tử 18 

trường hợp; xác nhận TTHN: 52 trường hợp; Cấp bản sao 

trích lục: 20 trường hợp; Cải chính, thay đổi, bổ sung hộ tịch: 

32 trường hợp; đăng ký Nuôi con nuôi 1, đăng ký giám hộ 

01; ghi chú vào sổ việc ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền 

nước ngoài 01. Chứng thực hợp đồng giao dịch: 10 trường 

hợp (06 tặng cho bất động sản; 01 mua bán chuyển nhượng 

bất động sản; 01 văn bản thỏa thuận cam kết tài sản riêng 

trong thời kỳ hôn nhân; 02 văn bản thỏa thuẩn phân chia di 

sản thừa kế) .

Hoàn thành

3.13

Tham mưu UBND phường quản lý nhà nước về công 

tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định Luật 

phòng, chống tham nhũng năm 2018 

Kế hoạch
Thường 

xuyên
- Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 03/02/2026; Hoàn thành

3.14

Tham mưu xây dựng chương trình hành động của Ban 

Thường vụ Đảng ủy phường thực hiện Nghị quyết số 

05-NQ/TU ngày 14/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ thành phố Hải Phòng với mô hình “Phường Phù 

Liễn thượng tôn và tuân thủ pháp luật”.

Dự thảo Chương 

trình hành động
Tháng 5

Đã tham mưu xây dựng Dự thảo chương trình hành động của 

Ban Thường vụ Đảng ủy phường thực hiện Nghị quyết số 05-

NQ/TU ngày 14/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành 

phố Hải Phòng với mô hình “Phường Phù Liễn thượng tôn 

và tuân thủ pháp luật” đảm bảo thời gian theo yêu cầu

Hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 5)

Kiến 

nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

4
Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường

(04 nhiệm vụ)

4.1
Tham mưu triển khai hệ thống ra Quyết định (DSS) của 

phường
Hệ thống DSS

Thường 

xuyên
Hệ thống vận hành ổn định Hoàn thành

4.2

Chủ trì, tham mưu tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra tính

hợp lệ của hồ sơ thủ tục hành chính; theo dõi, đôn đốc, 

phối hợp giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tiến độ, 

thời hạn và chất lượng giải quyết hồ sơ trên Hệ thống 

một cửa điện tử thành phố Hải Phòng và Dịch vụ công 

Quốc gia.

Báo cáo
Thường 

xuyên

Kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống điện tử tháng 05/2026 

(từ ngày 16/4/2026 đến ngày 15/5/2026) :

- Kỳ trước chuyển sang: 394

- Tiếp nhận mới: 1616 (Hồ sơ trực tuyến : 1616, Hồ sơ trực 

tiếp: 0)

- Đã giải quyết: 1600

- Hồ sơ quá hạn: 0

- Hồ sơ đủ điều kiện thanh toán trực tuyến thành công: 

782/782 = 100%

- Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết: 1600/1600 = 100%

Hoàn thành

4.3

Chủ trì, tham mưu thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông; đề xuất các giải pháp đơn giản hóa thủ tục, rút 

ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Văn bản
Thường 

xuyên
Tiếp tục triển khai HCC Lưu động, Ngày thứ 6 không hẹn Hoàn thành

4.4

Chủ trì, tham mưu tiếp nhận, phân loại và theo dõi việc 

xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại liên quan đến thủ 

tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm 

bảo đúng quy định của pháp luật.

Văn bản trả lời 

PAKN

Thường 

xuyên

Tiếp nhận 01 PAKN DVCQG, đã tham mưu UBND phường 

giao phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị xử lý
Hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 5)

Kiến 

nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

5 Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công (11 nhiệm vụ)

5.1

Triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền 

trên hệ thống phát thanh, Cổng Thông tin điện tử của 

phường và website:

- Tuyên truyền thu hồi đất, làm CCCD cho trẻ em, tích 

hợp bhyt, dịch, bệnh, thi cấp 3, tuyên truyền các ngày 

lễ lớn trong tháng 4, 5;

- Thông tin  tình hình kinh tế - xã hội văn hoá của đất 

nước, thành phố và phường.

Triển khai hiệu 

quả công tác 

thông tin, tuyên 

truyền

Thường 

xuyên

Trong tháng 5, hoạt động loa truyền thanh đã phát sóng 224 

lượt tin bài; Fanpage cổng thông tin điện tử đã dăng tải 97 

tin, bài (trong đó có 129 văn bản chỉ đạo); Trên trang 

Youtube: 04 tin hình; Zalo OA với tổng số 67 tin, bài; 

Facebook: 74 tin, bài. Duy trì bản tin phát thanh trên hệ thống 

loa phường 02 lần/ngày (cố định vào các khung giờ buổi 

sáng: 6h00’, buổi chiều: 17h45’)

Hoàn thành

52

Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các 

ngày lễ lớn trong quý II; các sự kiện chính trị, văn hóa - 

xã hội của đất nước, thành phố và phường. Đặc biệt, kỷ 

niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5, kỷ niệm 71 

năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-

13/5/2026); hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải 

Phòng năm 2026

Triển khai đồng 

bộ, nề nếp
Tháng 5

Tháng 5/2026, trang trí tuyên truyền: băng zôn: 06 băng; cờ 

dây: 62 dây; cờ cá: 208 cái; cờ Hồng kỳ: 121 cái; pano đơn: 

10 cái; pano hộp: 03 cụm; cờ Tổ quốc, cờ Đảng: 27 cái; bát 

cờ: 06 cái; pano cụm: 01

Hoàn thành

5.3
Tổ chức Chương trình Liên hoan ca múa nhạc chào 

mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5

Tổ chức thành 

công
Tháng 5

Tổ chức thành công Chương trình Liên hoan ca múa nhạc 

chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 diễn ra vào 

ngày 07/5/2026

Hoàn thành

5.4
Tham gia Hội thi thiếu nhi vẽ tranh theo sách, báo 

(triển khai từ cấp cơ sở tới thành phố)

Đạt thành tích 

cao tại Hội thi
Tháng 5, 6

Đã tuyển chọn 2 học sinh tham gia Hội thi thiếu nhi vẽ tranh 

theo sách, báo, thành tích đạt được 2 giải triển vọng cấp 

thành phố

Hoàn thành

5.5
Triển khai hưởng ứng cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc 

năm 2026”  Sở Văn hóa và Thể thao phát động

Đạt thành tích 

cao tại Cuộc thi
Tháng 5, 6 Đang triển khai tuyển chọn

Dự kiến hoàn 

thành trong 

tháng 8

5.6
Tổ chức các CLB năng khiếu, thể thao thiếu nhi hè 

2026

Tổ chức thành 

công
Tháng 5, 6

Ban hành Kế hoạch Số 03/KH-TTDVSNC và Thông báo số 

02/TB-TTDVSNC

Dự kiến hoàn 

thành trong 

tháng 8

5.7

Chuẩn bị vận động viên tham gia môn Thể hình trong 

khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hải 

Phòng, lần thứ X năm 2025 - 2026

Đạt thành tích 

cao tại Đại hội 
Tháng 5 Tham gia 2 vận động viên, đạt thành tích 01 Huy chương Bạc Hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 5)

Kiến 

nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

5.8

Chuẩn bị vận động viên tham gia môn Bơi trong khuôn 

khổ Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hải Phòng, lần 

thứ X năm 2025 - 2026

Đạt thành tích 

cao tại Đại hội 
Tháng 5 Đạt 01 Huy chương Đồng nội dung Bơi 50m ếch nam Hoàn thành

5.9

Chuẩn bị vận động viên tham gia môn Cờ tướng trong 

khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hải 

Phòng, lần thứ X năm 2025 - 2026

Đạt thành tích 

cao tại Đại hội 
Tháng 5 Tham gia đầy đủ, đúng thành phần Hoàn thành

5.10

Chuẩn bị vận động viên tham gia môn Điền kinh trong 

sân trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao thành 

phố Hải Phòng, lần thứ X năm 2025 - 2026

Đạt thành tích 

cao tại Đại hội 
Tháng 5 Dự kiến tham gia vào ngày 22, 23, 24/5/2026 Hoàn thành

5.11

Tổ chức Giải Cầu lông, Bóng bàn phường Phù Liễn 

chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải 

Phòng, hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 

năm 2026

Tổ chức thành 

công
Tháng 5

Gần 200 vận động viên của 13 đơn vị thuộc các câu lạc bộ 

Cầu lông và câu lạc bộ Bóng bàn trên địa bàn phường
Hoàn thành

6 Ban Chỉ huy Quân sự phường (08 nhiệm vụ)

6.1

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ 

các ngày Lễ lớn; quản lý chặt chẽ đất, công trình quốc 

phòng; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình 

địa bàn không để bị động, bất ngờ xảy ra. Đặc biệt, tập 

trung huy động lực lượng tham gia bảo vệ an toàn dịp 

kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế 

Lao động 01/5 năm 2026

Bảo vệ an toàn 

tuyệt đối

Thường 

xuyên
Bảo vệ an toàn tuyệt đối Hoàn thành

6.2
Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến trong 

khu vực phòng thủ
Văn bản Tháng 5

- Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 09/5/2026 về việc tổ chức 

diễn tập phòng thủ dân sự phường Phù Liễn năm 2026;

- Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 12/5/2026 về diễn tập 

phòng thủ dân sự phường năm 2026;

- Kế hoạch số 01/KH-PTDS ngày 13/5/2026 về diễn tập 

phòng thủ dân sự phường năm 2026.

Hoàn thành

6.3
Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 5 

năm 2026 
Nghị quyết Tháng 5 Nghị quyết chi bộ tháng 5 Hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 5)

Kiến 

nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

6.4

Phục vụ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra công tác 

Hậu cần - Kỹ thuật 5 tháng đầu năm; phương hướng 7 

tháng cuối năm 2026

Hoàn thiện báo 

cáo phục vụ kiểm 

tra

Tháng 5
Báo cáo phục vụ kiểm tra công tác Hậu cần - Kỹ thuật 5 

tháng đầu năm 2026
Hoàn thành

6.5

Phối hợp với phòng Văn hoá và xã hội xây dựng kế 

hoạch thực hiện công tác rà soát, xác định thân nhân 

liệt sỹ phục vụ thu nhận mẫu ADN đối sánh xác định 

danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn 

phường Phù Liễn năm 2026.

Kế hoạch Tháng 5

Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 15/5/2026 triển khai thực 

hiện công tác rà soát, xác định thân nhân liệt sĩ phục vụ thu 

nhận mẫu ADN đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn 

thiếu

thông tin trên địa bàn phường Phù Liễn năm 2026

Hoàn thành

6.6
Hoàn thiện hồ sơ cho công dân nhập học trường Học 

viện Kỹ thuật quân sự năm 2026
Hồ sơ Tháng 5

Hướng dẫn hoàn thiện 01 hồ sơ tuyển sinh quân sự cho 01 

công dân tuyển dụng vào trường Học viện kỹ thuật quân sự
Hoàn thành

6.7 Tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân cơ động

Khai mạc huấn 

luyện đúng kế 

hoạch, an toàn, 

hiệu quả 

Tháng 5

Tổ chức huấn luyện Dân quân cơ động cho 112 đồng chí tại 

Tiểu đoàn căn cứ Sân bay Kiến An - Cát Bi, trong thời gian 

12 ngày (từ ngày 07/5 đến ngày 22/5/2026)

Hoàn thành

6.8

Phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Công 

an phường tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự năm 

2026. 

Diễn tập đảm 

bảo an toàn, 

nghiêm túc, đúng 

kế hoạch

Tháng 5

Tổ chức thành công diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026; 

triển khai thực hành diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại khu 

vực chợ Gò Công bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng kế 

hoạch, sát với tình hình thực tế

Hoàn thành

7 Công an phường (06 nhiệm vụ)

7.1 Tổ dân phố không có ma tuý

Giữ vững 12 

TDP không ma 

tuý đã xây dựng 

năm 2025 và xây 

dựng mới 09 

TDP không ma 

tuý

Quý II Chuẩn bị hồ sơ xây dựng mới thêm TDP không ma tuý

Dự kiến hoàn 

thành trong Quý 

II

7.2 Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm >80% Quý II Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt 100% Hoàn thành

7.3
Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm rất nghiêm 

trọng và đặc biệt nghiêm trọng
100% Quý II

Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm rất nghiêm trọng và 

đặc biệt nghiêm trọng 100%
Hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 5)

Kiến 

nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

7.4

Bảo đảm ANTT các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày 

Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 

01/5; kỳ thi Tốt nghiệp THCS và THPT Quốc gia năm 

2026...

Bảo đảm an ninh 

trật tự
Tháng 5, 6 Xây dựng kế hoạch theo chỉ đạo của Công an thành phố

Dự kiến hoàn 

thành trong Quý 

II

7.5

Tham gia Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 

trật tự ở cơ sở giỏi”  lần thứ I năm 2026 do Ủy ban 

nhân dân thành phố tổ chức 

Đạt thành tích 

cao
Tháng 5 Đạt Giải C Hoàn thành

7.6

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức 

diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại khu vực chợ Gò 

Công

Đảm bảo an toàn, 

nghiêm túc, đúng 

kế hoạch

Tháng 5

triển khai thực hành diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại khu 

vực chợ Gò Công bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng kế 

hoạch, sát với tình hình thực tế

Hoàn thành

8 Trạm Y tế phường (07 nhiệm vụ)

8.1

Triển khai thực hiện công tác Dân số, Trẻ em và Bảo 

trợ xã hội; Tăng cường truyền thông, rà soát, cập nhật 

và quản lý đối tượng theo quy định; thực hiện chế độ 

báo cáo định kỳ; tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ 

theo Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND ngày 

10/12/2025 của HĐND thành phố

Kế hoạch Quý II

- Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông 

hưởng ứng ngày Thalassemia Thế giới (08/5) năm 2026;

- Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 

49/2025/NQ-HĐND (Đã tiếp nhận và hoàn thiện 07 hồ sơ 

đề nghị hỗ trợ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chi trả. 

Dự kiến tháng 6 tiếp nhận và hoàn thiện 8 hồ sơ);

- Tham gia đánh giá rà soát mức độ khuyết tật và cấp mới 

giấy xác nhận khuyết tật cho 13 trường hợp.

Hoàn thành 

8.2
Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

Nhân dân

Số lượt khám, 

chữa bệnh
Hàng tháng

Tổng số khám, chữa bệnh là 1.783 lượt (Khám đa khoa: 264, 

khám thai: 379, khám phụ khoa: 84, khám tiêm chủng: 1056)
Hoàn thành 



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 5)

Kiến 

nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

8.3

Phối hợp với các nhà trường và các tổ dân phố, rà soát 

đối tượng trẻ trong độ tuổi được uống Vitamin A đợt I 

năm 2026,

1600 cháu Tháng 5

30% trẻ trong độ tuổi đã được rà soát

 Trên 90% trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi được cân đo, đánh 

giá tình trạng dinh dưỡng.

Hoàn thành 

8.4

Triển khai thành hành động vệ sinh an toàn thực phẩm 

năm 2026. Đảm bảo ATTP, không để xảy ra vụ ngộ 

độc thực phẩm trên địa bàn.

Kế hoạch; báo 

cáo; số buổi 

kiểm tra, tuyên 

truyền

Tháng 

5/2026

- Không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn 

phường.

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm  tra 27 bếp ăn 

tập thể tại các trường tiểu học, mầm non, lớp Mầm non độc 

lập.

Hoàn thành 

8.5

Tăng cường giám sát, điều tra dịch tễ, hướng dẫn các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện và 

xử lý các ca bệnh lẻ, không để bùng phát dịch trên địa 

bàn

Không để dịch 

bệnh lớn xảy ra 

trên địa bàn

Quý II

- Không để dịch bệnh bùng phát rộng trên địa bàn phường;

- Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn phường ghi nhận 26 

ca bệnh (20 tay chân miệng, 1 Sởi, 1 sốt xuất huyết, 1 Covid-

19) , trong đó riêng tháng 5 ghi nhận 3 ca bệnh tay chân 

miệng.

Hoàn thành 

8.6
Thực hiện cân đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho 

trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn phường đợt 1 năm 2026 

95% trẻ dưới 5 

tuổi cân đo, đánh 

giá tình trạng 

dinh dưỡng 

Tháng 5, 6 40% trẻ trong độ tuổi đươc cân đo

Dự kiến hoàn 

thành đúng tiến 

độ

8.7

Cân đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ dưới 16 

tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

trên địa bàn phường đợt 1 năm 2026

100% trẻ  được 

cân đo, đánh giá 

tình trạng dinh 

dưỡng 

Tháng 5, 6
100% trẻ  dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo được cân đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng 

Dự kiến hoàn 

thành đúng tiến 

độ



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 5)

Kiến 

nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

9
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

(03 nhiệm vụ)

9.1

Tiếp tục đôn đốc các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện 

hồ sơ các dự án; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết 

toán đối với 08 dự án thành phố chuyển giao về 

phường 

Đảm bảo tiến độ 

dự án
Tháng 5

- 04 dự án đã được chấp thuận nghiệm thu gồm: Đường Trần 

Nhội, Đường Đẩu Phượng, Trường Tiểu học Ngọc Sơn, Mở 

rộng nút ngã 5. Hiện đã trình quyết toán Sở Tài chính 03 dự 

án: Đường Đẩu Phương, Trường TH Ngọc Sơn; Đường Trần 

Nhội.

- 02 dự án đang điều chỉnh thời gian thực hiện dự án gồm 

thoát nước Hoàng Quốc Việt, Đường 243 Hoàng Quốc Việt. 

Văn phòng UBND thành phố đã có văn bản cho phép điều 

chỉnh dự án, hiện Sở Xây dựng đang thẩm định điều chỉnh dự 

án trình UBND thành phố phê duyệt.

- 02 dự án đang triển khai thi công Đường nối Nguyễn Lương 

Bằng Trần Nhân Tông, Đường Đồng Quy.

+  Dự án Đường nối Nguyễn Lương Bằng - Trần Nhân Tông 

đã thi công hoàn thiện lát hè, lắp đặt viên chắn bê tông, đã 

hoàn thiện đấu nối hệ thống điện chiếu sáng, lắp dựng biển 

báo hiệu đường bộ.

+ Trình Sở Xây dựng kiểm tra chấp thuận nghiệm thu trong 

tháng 5/2026 (tuần 19)  với 02 dự án Đường nối Nguyễn 

Lương Bằng - Trần Nhân Tông và Thoát nước qua đường 

Hoàng Quốc Việt ra sông Lạch Tray. 

+ Dự án Đường Đồng Quy đến nay đã thi công xong toàn bộ 

mặt đường hè đường, chiếu sáng, di chuyển cột điện hạ thế . 

Hiện nhà thầu đang hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng chấp 

thuận nghiệm thu.

Hoàn thành

9.2

Hoàn thành công tác đối thoại đối với các hộ có đất ở, 

đất nông nghiệp, đất mộ chưa đồng thuận về phương án 

bồi thường giải phóng mặt bằng

Hội nghị đối 

thoại

Hết ngày 

16/5/2026

- Tổ chức họp với 12 hộ dân có đất nông nghiệp chưa đồng 

thuận về phương án bồi thường;

- Họp với 56 hộ dân đất ở không có công trình đã công khai 

dự thảo phương án bồi thường , hỗ trợ.

Hoàn thành

9.3
Đối với các hộ có 116 ngôi mộ đã đồng thuận, thực 

hiện công khai trong tuần 20 năm 2026

Niêm yết công 

khai

Trong ngày 

20/5/2026
Đã thực hiện công khai danh sách các hộ có 116 ngôi mộ Hoàn thành



4 tháng 

đầu năm

Kế hoạch

tháng 5

Ước 

thực hiện

tháng 5

Lũy kế 

5 tháng

Đánh giá 

so với 

kịch bản

A
CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG  NĂM 

2026 (08 DỰ ÁN)
69,917,954,000

1

Xây dựng tầng 3, tầng 4 nhà lớp học, 

chức năng 04 tầng Trường Tiểu học 

Ngọc Sơn và các hạng mục phụ trợ

9,210,446,000
Phường 

Phù Liễn
2,773.933 1,300.000 1,300.000 4,073.933 Đạt

Thực hiện giải ngân 

đạt 100% kế hoạch
Hoàn thành

Xây lắp + Thiết bị 7,890,791,000 2,337.000        1,300           1,300    3,637.000   

Tư vấn 586,284,000 336.933              -                   -         336.933   

Chi phí QLDA 100.000              -                   -         100.000   

2

Xây dựng nhà lớp học, chức năng và 

các hạng mục phụ trợ Trường Mầm 

non Hoa Mai

14,712,454,000
Phường 

Phù Liễn
4,527.110 985.000 999.000 5,526.110 Vượt

Thực hiện giải ngân 

đạt 102% kế hoạch
Hoàn thành

Xây lắp + Thiết bị 12,019,066,000 3,712.000           775              789    4,501.000   

Tư vấn 1,369,656,000 715.110           210              210       925.110   

Chi phí QLDA 100.000              -                   -         100.000   

3

Xây dựng phòng chức năng và một số 

hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học 

Kim Đồng (tại cơ sở 2)

5,000,000,000
Phường 

Phù Liễn
2,242.856 968.444 968.444 3,211.300 Đạt

Thực hiện giải ngân 

đạt 100% kế hoạch
Hoàn thành

Xây lắp + Thiết bị 4,309,026,000 2,049.000    908.444       908.444    2,957.444   

Tư vấn 301,247,000 193.856              -                   -         193.856   

Chi phí QLDA      60.000         60.000         60.000   

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục 

tiêu quý

(tháng 5)

Kiến nghị, 

đề xuất 

(tháng 5)

Ghi 

chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÙ LIỄN

PHỤ LỤC 2

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 

MỘT SỐ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 27/5/2026 của Ủy ban nhân dân phường)

Tổng vốn 

đầu tư 
Địa điểm

Tóm tắt kết quả  

thực hiện của kỳ báo 

cáo; khó khăn 

vướng mắc

 (tháng 5)

STT Tên dự án

Đơn vị tính: triệu đồng

Tiến độ thực hiện giải ngân



4 tháng 

đầu năm

Kế hoạch

tháng 5

Ước 

thực hiện

tháng 5

Lũy kế 

5 tháng

Đánh giá 

so với 

kịch bản

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục 

tiêu quý

(tháng 5)

Kiến nghị, 

đề xuất 

(tháng 5)

Ghi 

chú

Tổng vốn 

đầu tư 
Địa điểm

Tóm tắt kết quả  

thực hiện của kỳ báo 

cáo; khó khăn 

vướng mắc

 (tháng 5)

STT Tên dự án

Tiến độ thực hiện giải ngân

4
Xây dựng nhà đa năng Trường THCS 

Bắc Hà và một số hạng mục phụ trợ
19,462,747,000

Phường 

Phù Liễn
5,896.185 2,650.000 2,650.000 8,546.185 Đạt

Thực hiện giải ngân 

đạt 100% kế hoạch
Hoàn thành

Xây lắp + Thiết bị 16,392,903,000 5,026.000 2,500.000 2,500.000 7,526.000

Tư vấn 1,507,953,000 870.185              -                   -         870.185   

Chi phí QLDA           150              150       150.000   

5
Cải tạo một số nhà văn hóa trên địa 

bàn phường 
1,500,000,000

Phường 

Phù Liễn
848.007 0.000 0.000 848.007 Đạt

Thực hiện giải ngân 

đạt 100% kế hoạch
Hoàn thành

Xây lắp 1,244,974,000 750.000              -                   -         750.000   

Tư vấn 126,433,000 73.007              -                   -           73.007   

Chi phí QLDA 25.000              -                   -           25.000   

6
Cải tạo, nâng cấp ngõ 26 Trần Nhân 

Tông
6,355,817,000

Phường 

Phù Liễn
1,865.400 80.000 80.000 1,945.400 Đạt

Thực hiện giải ngân 

đạt 100% kế hoạch
Hoàn thành

Xây lắp 5,525,170,000 1,652.000              -                   -     1,652.000

Tư vấn 408,832,000 213.400              -                   -     213.400

Chi phí QLDA             80                80   80.000

7
Cải tạo, nâng cấp đường vào Bệnh 

viện Phổi Hải Phòng
2,795,924,000

Phường 

Phù Liễn
836.691 100.000 100.000 936.691 Đạt

Thực hiện giải ngân 

đạt 100% kế hoạch
Hoàn thành

Xây lắp 2,387,717,000 714.000 100 100 814.000

Tư vấn 218,667,000 122.691              -                   -     122.691

8

Cải tạo, nâng cấp đường Khúc trì, 

vườn hoa tại khu vực Trường Mầm 

non Hướng Dương cũ và ngõ 41 

đường Khúc Trì 

10,880,566,000
Phường 

Phù Liễn
3,079.190 500.000 500.000 3,579.190 Đạt

Thực hiện giải ngân 

đạt 100% kế hoạch
Hoàn thành

Xây lắp + Thiết bị 9,644,377,000 2,794.000 400 400 3,194.000

Tư vấn 735,051,000 285.190              -                   -     285.190

Chi phí QLDA           100              100   100.000



4 tháng 

đầu năm

Kế hoạch

tháng 5

Ước 

thực hiện

tháng 5

Lũy kế 

5 tháng

Đánh giá 

so với 

kịch bản

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục 

tiêu quý

(tháng 5)

Kiến nghị, 

đề xuất 

(tháng 5)

Ghi 

chú

Tổng vốn 

đầu tư 
Địa điểm

Tóm tắt kết quả  

thực hiện của kỳ báo 

cáo; khó khăn 

vướng mắc

 (tháng 5)

STT Tên dự án

Tiến độ thực hiện giải ngân

B
DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ 

DỤNG ĐẤT (06 DỰ ÁN)
61,050,985,000

1

Đấu giá đất xen kẹt tại đường Khúc 

Trì, giáp Trường Mầm non Hướng 

Dương 

11,435,218,000
Phường 

Phù Liễn
4,421.014 1,000.000 1,000.000 5,421.014 Đạt

Thực hiện giải ngân 

đạt 100% kế hoạch
Hoàn thành

Xây lắp + Thiết bị 9,536,196,000 3,842.000 1,000 1,000 4,842.000

Tư vấn 781,886,000 429.014              -                   -     429.014

Chi phí QLDA 150.000              -                   -     150.000

2
Đấu giá đất xen kẹt tại khu đất tại ngõ 

63 Trần Tất Văn
9,615,767,000

Phường 

Phù Liễn
2,992.050 130.000 130.000 3,122.050 Đạt

Thực hiện giải ngân 

đạt 100% kế hoạch
Hoàn thành

Xây lắp + Thiết bị 8,204,214,000 2,491.000              -                   -     2,491.000

Tư vấn 755,057,000 501.050              -                   -     501.050

Chi phí QLDA           130              130   130.000

3

Đấu giá đất xen kẹt tại vị trí 1 đường 

Trần Nhội, tại vị trí 2 đường Trần 

Nhội, Tổ dân phố Đẩu Phượng 1

10,000,000,000
Phường 

Phù Liễn
             -                   -                   -     

4
Đấu giá đất xen kẹt tại đường Quy 

Tức, Tổ dân phố Kiến Thiết
35,000,000,000

Phường 

Phù Liễn
             -                   -                   -     

5
Đấu giá đất xen kẹt tại đường Tô 

Phong, Tổ dân phố Đẩu Sơn 1
10,000,000,000

Phường 

Phù Liễn
             -                   -                   -     

6
Đấu giá đất xen kẹt tại đường Lệ Tảo, 

Tổ dân phố Lệ Tảo 3
20,000,000,000

Phường 

Phù Liễn
             -                   -                   -     

C
CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 

THÀNH PHỐ
280,867,573,000

1

Đường nối đường Nguyễn Lương Bằng 

với đường Trần Nhân Tông, quận Kiến 

An

199,888,882,000
Phường 

Phù Liễn
             -                   -                   -     

2

Xây dựng hệ thống thoát nước từ đường 

Phan Đăng Lưu qua đường Hoàng Quốc 

Việt ra sông Lạch Tray

16,520,000,000
Phường 

Phù Liễn
             -                   -                   -     



4 tháng 

đầu năm

Kế hoạch

tháng 5

Ước 

thực hiện

tháng 5

Lũy kế 

5 tháng

Đánh giá 

so với 

kịch bản

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục 

tiêu quý

(tháng 5)

Kiến nghị, 

đề xuất 

(tháng 5)

Ghi 

chú

Tổng vốn 

đầu tư 
Địa điểm

Tóm tắt kết quả  

thực hiện của kỳ báo 

cáo; khó khăn 

vướng mắc

 (tháng 5)

STT Tên dự án

Tiến độ thực hiện giải ngân

3

Xây dựng nhà lớp học, chức năng 02 

tầng trên móng 04 tầng Trường Tiểu học 

Ngọc Sơn và các hạng mục phụ trợ

13,740,000,000
Phường 

Phù Liễn
             -                   -                   -     

4

Mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông 

tại nút giao thông ngã 5 Kiến An đoạn từ 

đường Trần Tất Văn đến đường Nguyễn 

Lương Bằng, quận Kiến An

1,631,422,000
Phường 

Phù Liễn
             -                   -                   -     

5

Đầu tư cải tạo, nâng cấp ngõ 243 đường 

Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn 

(đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến 

phố Khúc Trì)

19,825,411,000
Phường 

Phù Liễn
             -                   -                   -     

6
Cải tạo, nâng cấp đường Đồng Quy, 

phường Bắc Hà
14,206,933,000

Phường 

Phù Liễn
             -                   -                   -     

7
Cải tạo, nâng cấp đường Đẩu Phượng, 

phường Văn Đẩu
2,541,454,000

Phường 

Phù Liễn
             -                   -                   -     

8
Cải tạo, nâng cấp đường Trần Nhội, 

phường Văn Đẩu
12,513,471,000

Phường 

Phù Liễn
             -                   -                   -     



Tháng 5 5 tháng

Ước 

thực 

hiện 

tháng 5

Lũy kế

5 tháng

So sánh 

với Kế 

hoạch 

năm 

(%)

Đánh 

giá so 

với 

kịch 

bản

Tháng 6 6 tháng

1

Thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn theo phân cấp 

nguồn thu

triệu 

đồng
     357,450    31,553 121,806 45,000 172,111 48.15 Vượt 41,823 213,934

 - Tổng thu ngân sách lũy kế 5 tháng ước thực hiện 

172.111 triệu đồng, vượt 41,3% so với kịch bản, 

bằng 48,15% dự toán HĐND thành phố và phường 

giao;

 - Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn trong thu tiền thuê 

đất, thuê mặt nước.

2

Tổng chi ngân sách (đã 

trừ tiết kiệm 10% chi 

thường xuyên)

triệu 

đồng
     351,147  - - 28,000 128,000 36.45 Đạt 30,000 158,000

Tổng chi ngân sách lũy kế 5 tháng thực hiện 128.000 

triệu đồng, bằng 36,45% dự toán HĐND thành phố 

và phường giao

3

Giá trị sản phẩm ngành 

nông, lâm nghiệp và thủy 

sản

triệu 

đồng
     135,800    12,001 62,143 12,015 62,155 45.77 Vượt 12,450 74,605

Giá trị sản phẩm ngành nông, lâm nghiệp và thủy 

sảnũy kế 5 tháng ước thực hiện  62.155 triệu đồng, 

bằng 45,77% kế hoạch năm 2026, vượt 0,02% so với 

kịch bản.

4
Giá trị sản phẩm ngành 

công nghiệp - xây dựng

triệu 

đồng
  2,810,000  237,371 1,148,403 300,000 1,278,206 45.49 Vượt 276,000 1,554,206

Giá trị sản phẩm ngành công nghiệp - xây dựng lũy 

kế 5 tháng ước thực hiện 1.278.206 triệu đồng, bằng 

45,49% kế hoạch năm 2026, vượt 11,3% so với kịch 

bản.

5
Giá trị sản phẩm ngành 

dịch vụ

triệu 

đồng
  2,130,000  175,553 901,129 220,000 981,428 46.08 Vượt 276,001 1,257,429

Giá trị sản phẩm ngành dịch vụ lũy kế 5 tháng ước 

thực hiện 981.428 triệu đồng, bằng 46,08% kế hoạch 

năm 2026, vượt 8,91% so với kịch bản

6
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 

công 
% 100 10.92 40.58 13.56 44.85 44.85 Vượt 15.65 60.50

Kết quả giải ngân đối với các dự án phường quyết 

định đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công theo phân 

cấp lũy kế 5 tháng giải ngân 43.000 triệu đồng, bằng 

44,85% kế hoạch năm, vượt 10,52% kế hoạch kịch 

bản giải ngân

7
Doanh nghiệp thành lập 

mới trên địa bàn

Doanh 

nghiệp
> 55 5 15 15 70 127.3 Vượt 20 90

Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn lũy kế 5 

tháng là 70 doanh nghiệp, bằng 127,3% kế hoạch 

năm, vượt kịch bản

PHỤ LỤC 3

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 27/5/2026 của Ủy ban nhân dân phường)

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÙ LIỄN

Tóm tắt kết quả thực hiện của kỳ báo cáo; 

khó khăn vướng mắc (nếu có)

ST

T
Chỉ tiêu

Đơn vị 

tính

Kỳ báo 

cáo

Kế hoạch 

năm 2026

Kịch bản Kết quả thực hiện
So sánh của 

5 tháng 
Kế hoạch 

Tháng, 

quý, 

năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Liễn, ngày      tháng     năm 2026



Tháng 5 5 tháng

Ước 

thực 

hiện 

tháng 5

Lũy kế

5 tháng

So sánh 

với Kế 

hoạch 

năm 

(%)

Đánh 

giá so 

với 

kịch 

bản

Tháng 6 6 tháng

Tóm tắt kết quả thực hiện của kỳ báo cáo; 

khó khăn vướng mắc (nếu có)

ST

T
Chỉ tiêu

Đơn vị 

tính

Kỳ báo 

cáo

Kế hoạch 

năm 2026

Kịch bản Kết quả thực hiện
So sánh của 

5 tháng 
Kế hoạch 

8
Số doanh nghiệp có hoạt 

động đổi mới sáng tạo 
% 20 2 6 2 6 30 Vượt 2 8

Số doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo lũy 

kế 5 tháng là 6 doanh nghiệp, bằng 30% kế hoạch 

năm, vượt kịch bản

9
Thu nhập bình quân đầu 

người tăng
% 10 - - - - - - - - -

10

Hộ nghèo theo chuẩn 

nghèo quốc gia áp dụng 

giai đoạn 2022 - 2025

Hộ 0 0 0 0 0 0 Đạt 0 0
Tính đến ngày 20/5/2026, trên địa bàn không có hộ 

nghèo

11 Tỷ lệ gia đình văn hóa % > 95 95.4 95.4 95.4 95.4 100 Đạt 95.4 95.4 Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,4%

12
Trường học các cấp đạt 

chuẩn Quốc gia
Trường > 01 1 1 1 1 100 Đạt 0 0

Ngày 13/5/2026, tổ chức thành công Lễ đón Bằng 

công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia và 

ra mắt mô hình “Trường học Xã hội chủ nghĩa”  tại 

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

13

Đầu tư cho 05 trường mỗi 

trường có 01 phòng học 

thông minh

Phòng 5 - - - - - - - - - 

14
Tỷ lệ dân số tham gia bảo 

hiểm y tế 
% 95,5 95.6 95.65 95.6 95.65 100.1 Vượt 95.8 95.5 Số người tham gia BHYT đạt 95,65% dân số

15

Tỷ lệ lao động trong độ 

tuổi tham gia bảo hiểm xã 

hội 

% 56,8 57 57.2 57 57.2 100.3 Vượt 56.9 56.8
Số người tham gia BHXH đạt 57% lực lượng lao 

động

16

Tỷ lệ phân loại rác thải tại 

nguồn, tỷ lệ thu gom chất 

thải rắn sinh hoạt 

% 100 100 100 100 100 100 Đạt 100 100
Tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn, tỷ lệ thu gom chất 

thải rắn sinh hoạt đạt 100%

17

Chỉ tiêu giao quân năm 

2026 và công tác động 

viên, tuyển quân năm 

2027

% 100 100 100 100 100 100 Đạt 100 100

Tổ chức bàn giao 100% chỉ tiêu giao quân năm 

2026: 60 thanh niên (trong đó, tham gia nghĩa vụ 

quân sự: 50 thanh niên; tham gia nghĩa vụ Công an 

nhân dân: 10 thanh niên)

18
Tổ dân phố không có tội 

phạm ma túy
% 80 - - - - - - - - -

Tỷ lệ điều tra khám phá 

các loại tội phạm 
% > 80 >95 >95 100 100 125 Vượt >95 >95

Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm trong 

tháng 5 đạt 100%

Tỷ lệ điều tra khám phá 

các loại tội phạm rất 

nghiêm trọng và đặc biệt 

nghiêm trọng

% 100 100 100 100 100 100 Đạt 100 100

Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm rất nghiêm 

trọng và đặc biệt nghiêm trọng trong tháng 5 đạt 

100%

19

Năm

Quý, 

năm

Năm



Tháng 5 5 tháng

Ước 

thực 

hiện 

tháng 5

Lũy kế

5 tháng

So sánh 

với Kế 

hoạch 

năm 

(%)

Đánh 

giá so 

với 

kịch 

bản

Tháng 6 6 tháng

Tóm tắt kết quả thực hiện của kỳ báo cáo; 

khó khăn vướng mắc (nếu có)

ST

T
Chỉ tiêu

Đơn vị 

tính

Kỳ báo 

cáo

Kế hoạch 

năm 2026

Kịch bản Kết quả thực hiện
So sánh của 

5 tháng 
Kế hoạch 

20

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ 

tục hành chính xử lý đúng 

hạn

% > 95 100 100 100 100 105 Đạt 100 100

- Tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính xử lý 

đúng hạn trong tháng 5 là 1.600/1.600 hồ sơ = 

100%.

- Khó khăn, vướng mắc: Hệ thống cấp Bộ (nhất là 

Bộ Tư pháp)  không ổn định.

21

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 

toàn trình trên tổng hồ sơ 

giải quyết thủ tục hành 

chính toàn trình 

% > 98 >98 >98 100 100 102 Vượt >98 >98

Tổng số hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ 

giải quyết thủ tục hành chính toàn trình trong tháng 5 

là 782/782 hồ sơ = 100%. 

Khó khăn, vướng mắc: Hệ thống cấp Bộ (nhất là Bộ 

Tư pháp)  không ổn định.

22

Chỉ số cải cách hành 

chính (PAR Index) và Chỉ 

số hài lòng của người dân 

(SIPAS) 

Điểm Năm

Thuộc tốp 

30 của 

thành phố

- - - - - - - - -

Tháng, 

quý, 

năm



Đơn vị tính: Triệu đồng

Kế hoạch 

năm 2026

Ước 

thực hiện 

tháng 5

Lũy kế 

5 tháng

Đánh giá 

so với 

Kịch bản

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)

357,450 357,450 45,000 172,112 Vượt

1
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh 
137,395 137,395 11,030 91,845 Vượt 

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh lũy kế 

5 tháng ước thực hiện 91.845 triệu đồng, bằng 

66,85% dự toán giao, vượt 32,78% so với kịch 

bản

-
Thuế giá trị gia tăng + Thu nhập 

doanh nghiệp
135,850 135,850 11,020 91,790 Vượt 

Thu thuế giá trị gia tăng + thu nhập doanh 

nghiệp lũy kế 5 tháng ước thực hiện 91.790 triệu 

đồng, bằng 67,57% dự toán giao, vượt 33,82% 

so với kịch bản

+ Thuế cơ sở 5 thu 96,950

+ Thuế thành phố thu 38,900

-
Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế tài 

nguyên
1,545 1,545 10 55 Chưa đạt 

 Thu thuế tiêu thụ đặc biệt + thuế tài nguyên lũy 

kế 5 tháng ước thực hiện 55 triệu đồng, bằng 

3,56% dự toán giao, chưa đạt kịch bản

TỔNG CỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÙ LIỄN

Tóm tắt kết quả thực hiện của kỳ báo cáo, khó 

khăn vướng mắc (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Liễn, ngày      tháng     năm 2026

Kết quả thực hiện Kịch bản tăng trưởng năm 2026

PHỤ LỤC 4

CHI TIẾT THU NGÂN SÁCH NĂM 2026 

(Kèm theo Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 27/5/2026 của Ủy ban nhân dân phường)

STT Nội dung

Dự toán thu 

năm 2026 

HĐND TP và 

HĐND 

phường giao



Kế hoạch 

năm 2026

Ước 

thực hiện 

tháng 5

Lũy kế 

5 tháng

Đánh giá 

so với 

Kịch bản

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)

Tóm tắt kết quả thực hiện của kỳ báo cáo, khó 

khăn vướng mắc (nếu có)

Kết quả thực hiện Kịch bản tăng trưởng năm 2026

STT Nội dung

Dự toán thu 

năm 2026 

HĐND TP và 

HĐND 

phường giao

+ Thuế cơ sở 5 thu 45

+ Thuế thành phố thu 1,500

2 Lệ phí trước bạ 35,500 35,500 2,810 14,609 Chưa đạt 

Thu lệ phí trước bạ lũy kế 5 tháng ước thực hiện 

14.609 triệu đồng, bằng 41,15% dự toán giao, 

chưa đạt kịch bản

3 Thu phí, lệ phí 2,000 2,000 20 127 Chưa đạt 

Thu phí, lệ phí lũy kế 5 tháng ước thực hiện 127 

triệu đồng, bằng 6,35% dự toán giao, chưa đạt 

kịch bản

4 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6,350 6,350 50 223 Vượt 

Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lũy kế 5 

tháng ước thực hiện 223 triệu đồng, bằng 3,51% 

dự toán giao, vượt 792% so với kịch bản

5 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 16,885 16,885 1,000 1,024 Chưa đạt 

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước lũy kế 5 tháng 

ước thực hiện 1.024 triệu đồng, bằng 6,06% dự 

toán giao, chưa đạt kịch bản

- Thuế cơ sở 5 thu 1,545

- Thuế thành phố thu 15,340

6 Thu tiền sử dụng đất 158,670 158,670 30,000 63,897 Vượt 

Thu tiền sử dụng đất lũy kế 5 tháng ước thực 

hiện 63.897 triệu đồng, đạt 40,27% dự toán giao, 

vượt 154,87% so với kịch bản

-
Dự án đấu giá trên địa bàn phường 

đã đầu tư cơ sở hạ tầng
12,870

- Đất xen kẹt 134,800

- Đất dôi dư 2,000



Kế hoạch 

năm 2026

Ước 

thực hiện 

tháng 5

Lũy kế 

5 tháng

Đánh giá 

so với 

Kịch bản

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8)

Tóm tắt kết quả thực hiện của kỳ báo cáo, khó 

khăn vướng mắc (nếu có)

Kết quả thực hiện Kịch bản tăng trưởng năm 2026

STT Nội dung

Dự toán thu 

năm 2026 

HĐND TP và 

HĐND 

phường giao

- Các khoản thu còn lại 9,000

7 Thu khác ngân sách 50 50 30 203 Vượt 

Thu khác ngân sách lũy kế 5 tháng ước thực hiện 

203 triệu đồng, đạt 406% dự toán giao, vượt kịch 

bản

8
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi 

công sản khác
600 600 60 184 Chưa đạt 

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 

lũy kế 5 tháng ước thực hiện 184 triệu đồng, đạt 

30,67% dự toán giao, chưa đạt kịch bản



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

1 Phòng Văn hóa - Xã hội phường (16 nhiệm vụ)

1.1

Tham mưu phối hợp tổ chức các Kỳ thi năm 2026: phối hợp với Công an, Trạm 

Y tế phường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và y tế tại các điểm thi; 

công tác rà soát, hoàn thiện tối đa cơ sở vật chất phục vụ các Hội đồng thi.

Công văn; Giấy mời; Thông báo Tháng 6

Các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

phường

1.2

- Tham mưu ban hành Quyết định phân bổ chỉ tiêu số lớp, học sinh năm học 

2026 - 2027 trên cơ sở tổng hợp số liệu rà soát thực tế.

-Tham mưu chỉ đạo các trường công khai kế hoạch tuyển sinh, đẩy mạnh hướng 

dẫn phụ huynh đăng ký trực tuyến nhằm tối ưu thủ tục hành chính.

Công văn; Quyết định Tháng 6

Các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

phường

1.3

- Tham mưu duy trì kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có 

tổ chức trông giữ trẻ dịp hè.

- Tham mưu đôn đốc các trường khẩn trương hoàn thiện học bạ năm học 2025 - 

2026 và báo cáo tổng kết đúng tiến độ.

- Tham mưu giám sát việc chấp hành kỷ cương, quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo 

viên trong dịp hè và trong công tác tuyển sinh.

Công văn Tháng 6

Các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

phường

1.4

Tham mưu xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình hành động số 25 

của UBND phường. Cụ thể hóa các chỉ tiêu, xác định lộ trình và phân công trách 

nhiệm rõ ràng, phù hợp thực tiễn.

Kế hoạch Tháng 6

Các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

phường

1.5

Tham mưu dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án số 04-ĐA/ĐU của Đảng ủy 

phường. Tham mưu cụ thể hóa các giải pháp đổi mới quản lý, nâng cao chất 

lượng dạy học, ứng dụng CNTT, bảo đảm tính khả thi theo nguồn lực địa 

phương.

Kế hoạch Tháng 6

Các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

phường

1.6
Tham mưu Ủy ban nhân dân phường xây dựng Kế hoạch kiểm tra cải cách hành 

chính phường năm 2026

Kế hoạch, Thông báo kiểm tra 

CCHC
Tháng 6

Các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

phường

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÙ LIỄN

PHỤ LỤC 5

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THÁNG 6 NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 27/5/2026 của Ủy ban nhân dân phường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

1.7
Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng số cho thành viên các Tổ 

công nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường Phù Liễn năm 2026
Kế hoạch tập huấn, hội nghị tập huấn Tháng 6

Các cơ quan chuyên 

môn, các tổ công nghệ 

số cộng đồng

1.8
Tham mưu Ủy ban nhân dân phường xây dựng Báo cáo cải cách hành chính nhà 

nước 6 tháng đầu năm 2026 
Báo cáo CCHC

Trước ngày 

10/6/2026

Các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

phường

1.9 Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2026 Kế hoạch Tháng 6

Các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

phường

1.10 Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức "Ngày Hội việc làm" Kế hoạch Tháng 6

Các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

phường

1.11
Bảo đảm hoàn thành việc thu thập, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu trên Hệ thống 

quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở
Công văn Tháng 6

Các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

phường

1.12
Rà soát, lập danh sách trẻ em đề nghị tặng học bổng, quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em 

thành phố nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em năm 2026
Công văn Tháng 6

Các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

phường

1.13

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, 

du lịch, gia đình, thông tin truyền thông, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, dân vận 

chính quyền, dân chủ cơ sở, bưu chính viễn thông, công tác chuyển đổi số và chỉ 

đạo thực hiện các kế hoạch đã ban hành

Văn bản Tháng 6

Các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

phường

1.14
Tổ chức chấm điểm, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực 

giáo dục cấp thành phố
Hồ sơ Tháng 5, 6

Các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

phường

1.15
Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, quảng cáo, du lịch trên 

địa bàn
Biên bản/hồ sơ Tháng 6

Các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

phường

1.16
Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường gửi hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác 

tổ chức lấy mẫu 25 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Văn Đẩu
Văn bản Tháng 6

Ban CHQS, Các cơ 

quan chuyên môn, đơn 

vị thuộc phường

2 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường (13 nhiệm vụ)

2.1

Xin ý kiến Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường về dự kiến 

Kế hoạch đầu tư công phường năm 2027 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2026-2030

Tờ trình Tháng 6

 - Các Sở: Tài chính, 

Xây dựng, Nông nghiệp 

và Môi trường;

 - Các phòng, ban, đơn 

vị thuộc phường

2.2
Xin ý kiến Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường về điều 

chỉnh vốn giữa các dự án của Kế hoạch đầu tư công phường năm 2026
Tờ trình Tháng 6

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

2.3
Tham mưu Quyết định điều chỉnh vốn giữa các dự án của Kế hoạch đầu tư công 

phường năm 2026
Quyết định Tháng 6

Các phòng, ban, đơn vị 

thuộc phường

2.4
Tham mưu giao nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, nhiệm vụ sử dụng vốn sự 

nghiệp năm 2026 cho các đơn vị
Quyết định của UBND phường Tháng 6 

Các phòng, ban, đơn vị 

thuộc phường

2.5
Tham mưu các thủ tục phục vụ thu tiền sử dụng đất của Dự án đấu giá quyền sử 

dụng đất tại ngõ 63 Trần Tất Văn
Quyết định, Công văn Tháng 6

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

2.6 Phối hợp, đôn đốc Thuế Cơ sở 5, Thuế Thành phố thu ngân sách Công văn; cuộc họp làm việc Tháng 6
Thuế Cơ sở 5, 

Thuế Thành phố

2.7
Tiếp tục giải phóng mặt bằng Dự án đường nối Quốc lộ 5 và Quốc lộ 10; dự án 

đầu tư xây dựng khu tái định cư
Thông báo, Quyết định Tháng 6

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

Tổ dân phố

2.8

Đảm bảo trật tự đường hè, an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phát sinh 

trên địa bàn

Đảm bảo đường thông, hè thoàng, 

không ùn tắc giao thông

Thường 

xuyên

Công an phường;

Tổ dân phố

2.9
Tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân.
Giấy chứng nhận

Thường 

xuyên

Thuế Cơ sở 5;

Thuế Thành phố

2.10 Tham mưu cấp Giấy chứng nhận cho Công ty TNHH giáo dục  FPT Giấy chứng nhận Tháng 6

Các Sở, 

Thuế thành phố Hải 

Phòng

2.11 Tham mưu cấp Giấy phép xây dựng Giấy phép xây dựng
Thường 

xuyên
Tổ dân phố

2.12

Tiếp tục kiểm tra 69 cơ cở theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 

về việc thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về 

đăng ký kinh doanh, đất đai, bảo vệ môi trường đối với các hộ sản xuất, kinh 

doanh phế liệu trên địa bàn phường Phù Liễn năm 2026

Biên bản kiểm tra, Báo cáo Tháng 6 
Công an phường;

Tổ dân phố

2.13
Tiếp tục phối hợp với Đoàn thanh tra thành phố theo Quyết định số 203/QĐ-

TTTP ngày 08/4/2026
Kết luận, báo cáo Tháng 6

Thanh tra thành phố; 

Tổ dân phố

3 Văn phòng HĐND và UBND phường (13 nhiệm vụ)

3.1

Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành 

phố giao trên Trang thông tin chỉ đạo điều hành của thành phố; tổng hợp kết quả 

thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý II báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

100% nhiệm vụ báo cáo đúng hạn
Thường 

xuyên

Các phòng, đơn vị liên 

quan



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

3.2
Ban hành các Thông báo kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân phường tại các hội nghị, cuộc họp
Thông báo kết luận

Thường 

xuyên

Các phòng, đơn vị liên 

quan

3.3 Xây dựng lịch công tác tuần của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thông báo lịch làm việc

Đầu các 

tuần trong 

tháng

Các phòng, đơn vị liên 

quan

3.4
Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các kỳ họp HĐND, phiên họp UBND và các 

hội nghị, cuộc họp trên địa bàn.
Văn bản

Thường 

xuyên

Các phòng, đơn vị liên 

quan

3.5
Thực hiện quản lý văn bản đi, đến kịp thời, đúng quy trình; tăng cường sử dụng 

văn bản điện tử.

- 100% văn bản điện tử ký số cá 

nhân; 

- 100% văn bản đi được gửi hoàn 

toàn dưới dạng điện tử

Thường 

xuyên

Các phòng, đơn vị liên 

quan

3.6 Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ Bí mật nhà nước Bảo đảm bí mật tuyệt đối
Thường 

xuyên

Các phòng, đơn vị liên 

quan

3.7
Tham mưu giúp Đảng ủy UBND phường soạn thảo, ban hành các văn bản có 

liên quan đến công tác đảng và đảng viên
Các văn bản

Thường 

xuyên

Các phòng, đơn vị liên 

quan

3.8
Thực hiện các nhiệm vụ về công nghệ thông tin  (gồm cả an toàn thông tin 

mạng)

Đường truyền mạng của phường 

được thông suốt

Thường 

xuyên

Các phòng, đơn vị liên 

quan

3.9

- Tham mưu tổ chức tốt công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất.

- Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh; hạn chế phát sinh điểm nóng.

Kế hoạch, Thông báo 
Thường 

xuyên

Các phòng, đơn vị liên 

quan

3.10
Tham mưu tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật và hòa giải ở cơ sở theo quy định

- Kế hoạch;

- Các văn bản triển khai

Thường 

xuyên

Các phòng, đơn vị liên 

quan

3.11
Tham mưu kiểm tra công tác xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện xử 

lý vi phạm hành chính
Kế hoạch

Thường 

xuyên

Các phòng, đơn vị liên 

quan

3.12
Tham mưu thực hiện công tác chứng thực và đăng ký hộ tịch theo quy định pháp 

luật
Hồ sơ thủ tục hành chính

Thường 

xuyên

Các phòng, đơn vị liên 

quan



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

3.13

Tham mưu UBND phường quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham 

nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định Luật 

phòng, chống tham nhũng năm 2018 

Kế hoạch
Thường 

xuyên

Các phòng, đơn vị liên 

quan

4 Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường (04 nhiệm vụ)

4.1 Tham mưu triển khai hệ thống ra Quyết định (DSS) của phường Hệ thống DSS
Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

4.2

Chủ trì, tham mưu tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thủ tục 

hành chính; theo dõi, đôn đốc, phối hợp giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 

tiến độ, thời hạn và chất lượng giải quyết hồ sơ trên Hệ thống một cửa điện tử 

thành phố Hải Phòng và Dịch vụ công Quốc gia.

Báo cáo
Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

4.3

Chủ trì, tham mưu thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông; đề xuất các giải pháp đơn giản hóa thủ tục, rút 

ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Văn bản
Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

4.4

Chủ trì, tham mưu tiếp nhận, phân loại và theo dõi việc xử lý phản ánh, kiến 

nghị, khiếu nại liên quan đến thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Văn bản trả lời PAKN
Thường 

xuyên
Các phòng, đơn vị

5 Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công (06 nhiệm vụ)

5.1
Triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, 

Cổng Thông tin điện tử của phường và website

Triển khai hiệu quả công tác thông 

tin, tuyên truyền

Thường 

xuyên

Các phòng, đơn vị, tổ 

dân phố trên địa bàn 

phường

52
Xây dựng và phát triển Thư viện số tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

phường Phù Liễn
Kế hoạch Tháng 6

Các phòng, đơn vị, tổ 

dân phố trên địa bàn 

phường

5.3 Tổ chức các Câu lạc bộ năng khiếu, thể thao thiếu nhi hè 2026 Tổ chức thành công 
Từ tháng 6 - 

8

Các phòng, đơn vị, tổ 

dân phố trên địa bàn 

phường

5.4
 Lựa chọn 20 bài thi từ các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa 

bàn phường tham gia Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi hè năm 2026.
Đạt thành tích cao tại Cuộc thi

Dự kiến 

diễn ra vào 

15/6/2026

Phòng VH-XH, các 

trường trên địa bàn 

phường

5.5
Chuẩn bị lực lượng tham gia môn Điền kinh, trong khuôn khổ Đại hội thể dục, 

thể thao Thành phố lần thứ X năm 2026
Đạt thành tích cao tại Đại hội Tháng 6

Các phòng, đơn vị, tổ 

dân phố trên địa bàn 

phường



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

5.6 Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác Khuyến nông trên địa bàn phường
Thực hiện hiệu quả, góp phần nâng 

cao năng suất sản xuất
Tháng 6

Các phòng, đơn vị, tổ 

dân phố trên địa bàn 

phường

6 Ban Chỉ huy Quân sự phường (06 nhiệm vụ)

6.1 Hoàn thiện toàn bộ nguồn công dân nhập ngũ năm 2027
Nguồn nhập ngũ 2027 bảo đảm chất 

lượng, đúng chỉ tiêu
Tháng 6

Bộ Chỉ huy Quân sự 

thành phố

6.2
Tổ chức biên chế Đại đội dự bị động viên của Ban Chỉ huy quân sự phường. 

Phúc tra, khám sức khoẻ cho dự bị động viên huấn luyện tháng 7
Biên chế đủ quân số Tháng 6

Bộ Chỉ huy Quân sự 

thành phố

6.3 Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2026 Nghị quyết Tháng 6
Các Ban Xây dựng 

Đảng Đảng ủy phường

6.4
Phục vụ công tác lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (khi có kế 

hoạch của cấp trên)
Hồ sơ mẫu sinh phẩm Tháng 6

Bộ Chỉ huy Quân sự 

thành phố

6.5
Tổ chức phúc tra, khám sức khoẻ dự bị động viên, hoàn thiện hồ sơ để huấn 

luyện theo kế hoạch
Hồ sơ Tháng 6

Bộ Chỉ huy Quân sự 

thành phố

6.6 Phụ vụ Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân thành phố kiểm tra Hoàn thiện báo cáo phục vụ kiểm tra Tháng 6
Bộ Chỉ huy Quân sự 

thành phố

7 Công an phường (10 nhiệm vụ)

7.1 Tổ dân phố không có ma tuý

Giữ vững 12 TDP không ma tuý 

đã xây dựng năm 2025 và xây 

dựng mới 09 TDP không ma tuý

Tháng 6
Các phòng, ban liên 

quan và Tổ dân phố

7.2 Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm >80% Tháng 6
Các phòng nghiệp vụ 

CATP

7.3
Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt 

nghiêm trọng
100% Tháng 6

Các phòng nghiệp vụ 

CATP

7.4
Bảo đảm ANTT kỳ thi Tốt nghiệp THCS và THPT Quốc gia năm 2026 

…
Bảo đảm an ninh trật tự Tháng 6

Các phòng, ban liên 

quan và Tổ dân phố

7.5

Nắm chắc tình hình an ninh tôn giáo tín ngưỡng, kịp thời báo cáo, tham 

mưu đề xuất giải quyết các hiện tượng tôn giáo, tà đạo phát sinh mới trên 

địa bàn; không để các đối tượng tập trung đông người sinh hoạt tôn giáo 

trái phép kéo dài mà chưa được phát hiện, ngăn chặn, xử lý

Địa bàn đảm bảo an ninh, an toàn Tháng 6

Các phòng, ban liên 

quan và phòng nghiệp 

vụ CATP



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

7.6

Phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an phường Kiến An quản lý, giám 

sát chặt chẽ số đối tượng chính trị, bất bình, bất mãn, đầu đơn khiếu kiện 

không để hình thành công khai tổ chức chính trị đối lập, tập trung đông 

người tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, gây phức tạp 

ANTT địa phương

Địa bàn đảm bảo an ninh, an toàn Tháng 6

Các phòng, ban liên 

quan và phòng nghiệp 

vụ CATP

7.7

Tuần tra, chốt điểm đảm bảo trật tự đường hè trên các tuyến đường Trần 

Tất Văn, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Lương Bằng…Chống ùn, tắc giờ cao 

điểm tại Ngã ba Quy Tức, Nguyễn Lương Bằng; Khu vực Chợ Gò Công; 

Cổng sân bay Kiến An, Bệnh viện Kiến An; Cổng trường Phan Đăng 

Lưu và trường THPT Kiến An. Đảm bảo ANTT; TTĐH các lễ, hội trên 

địa bàn

Bảo đảm trật tự đường hè, trật tự 

công cộng
Tháng 6

Các phòng, ban liên 

quan và Tổ dân phố

7.8
Rà soát thiết bị Giám sát hành trình; Ghi nhận hình ảnh người lái xe loại 

xe kinh doanh vận tải
Rà soát Tháng 6

Các phòng, ban liên 

quan và Tổ dân phố

7.9
Công tác đăng ký, quản lý cư trú: đảm bảo tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực 

tuyến 100%
100% Tháng 6

Các phòng, ban liên 

quan và Tổ dân phố

7.10
Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi "Lực lượng An ninh trật 

tự ở cơ sở giỏi"  lần thứ I năm 2026
Thành lập đội thi cấp Cụm Tháng 6

Các phòng, ban liên 

quan và Tổ dân phố

8 Trạm Y tế phường (06 nhiệm vụ)

8.1

Tăng cường giám sát, điều tra dịch tễ, hướng dẫn các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh; kịp thời phát hiện và xử lý các ca bệnh lẻ, không để bùng phát dịch 

trên địa bàn

Không để dịch bệnh lớn xảy ra trên 

địa bàn

Tháng 6 và 

các tháng 

tiếp theo 

năm 2026

Phòng Văn hóa - Xã 

hội; các Tổ dân phố

8.2 Tiếp tục phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vệ sinh ATTP
Kiểm tra toàn bộ các cơ sở bếp ăn 

tập thể trên địa bàn phường

Tháng 6 và 

các tháng 

tiếp theo 

năm 2026

Phòng Văn hoá và xã 

hội

8.3
Tiếp tục phối hợp với các nhà trường và các tổ dân phố, rà soát đối tượng trẻ 

trong độ tuổi được uống Vi ta min A đợt I năm 2026,

Tất cả các trẻn từ 6 tháng - 36 tháng 

tuổi trên địa bàn phường
Tháng 6

Các trường học, tổ dân 

phố

8.4
Cân đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn phường đợt 1 năm 2026

100% trẻ  được cân đo, đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng 
Tháng 6

Các trường học, tổ dân 

phố



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

8.5
Thực hiện cân đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi trên địa 

bàn phường đợt 1 năm 2026 

95% trẻ dưới 5 tuổi cân đo, đánh giá 

tình trạng dinh dưỡng Tháng 6
Các trường học, tổ dân 

phố

8.6

Triển khai thực hiện công tác Dân số, Trẻ em và Bảo trợ xã hội; Tăng cường 

truyền thông, rà soát, cập nhật và quản lý đối tượng theo quy định; thực hiện chế 

độ báo cáo định kỳ; tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết số 

49/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND thành phố 

Kế hoạch Tháng 6

Phòng Văn hóa - Xã 

hội;

Trung tâm Dịch vụ sự 

nghiệp công; Ban, 

ngành, đoàn thể; Tổ dân 

phố

9 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (02 nhiệm vụ)

9.1
Tiếp tục đôn đốc các nhà thầu, cùng với đơn vị đấu giá trước ngày 02/7/2026 

phải hoàn thiện thu xong

Hoàn thành cơ sở hạ tầng phục vụ 

đấu giá và hoàn hành chỉ tiêu thu 

tiền sử dụng đất trong tháng 7/2026 

đối với 2 dự án: Xây dựng cơ sở hạ 

tầng phục vụ đấu giá đất xen kẹt tại 

khu đất tại ngõ 63 Trần Tất Văn và 

Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu 

giá đất xen kẹt tại đường Khúc Trì, 

Trước ngày 

02/7/2026

Các đơn vị nhà thầu, 

đơn vị đấu giá

9.2

Đối với hai dự án đấu giá đất: Tại ngõ 41, đường Khúc Trì và ngõ 63, đường 

Trần Tất Văn; đôn đốc các nhà thầu thi công bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, 

vật tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục theo kế hoạch; đồng thời khẩn 

trương hoàn thiện các thủ tục, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong tuần 1 

tháng 7/2026

Tiến độ thực hiện các hạng mục đảm 

bảo theo đúng kế hoạch, hoàn thiện 

các thủ tục, tổ chức đấu giá quyền sử 

dụng đất trong tuần 1 tháng 7/2026

Trong tuần 

đầu tháng 7 

năm 2026

Các đơn vị nhà thầu, 

đơn vị đấu giá
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